
  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Số:          /QĐ-SGDĐT                           Bình Phước, ngày     tháng    năm 2020 

     
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Hội đồng coi thi đặt tại Trường THPT thị xã Phước Long   

Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm 2020   

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quy chế thi học sinh giỏi cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 

2918/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Hội đồng coi thi đặt tại trường THPT thị xã Phước Long, Kỳ thi 

chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT năm 2020 gồm các ông (bà) có tên trong danh 

sách đính kèm.  

Điều 2. Hội đồng coi thi đặt tại trường THPT thị xã Phước Long, thực hiện nhiệm 

vụ và quyền hạn theo Quy chế thi học sinh giỏi cấp tỉnh được Ban hành tại Quyết định số 

2918/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Lãnh đạo Hội đồng coi thi, bộ phận bảo vệ phục vụ bắt đầu làm việc từ 8 giờ 00’ ngày 

14/10/2020. Cán bộ - giáo viên tham gia làm nhiệm vụ coi thi có mặt tại địa điểm đặt Hội 

đồng coi thi từ 13 giờ 30’ ngày 14/10/2020, đến khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Hội đồng coi thi được phép sử dụng con dấu của đơn vị sở tại. 

Người có tên tham gia Hội đồng coi thi, được nhận tiền bồi dưỡng công tác do Hội đồng 

coi thi chi trả và thanh toán công tác phí tại đơn vị mình  theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng GDTrH, Phòng Thanh tra - KĐCLGD, 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                   GIÁM ĐỐC          
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 

 

 



DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN  LÀM NHIỆM VỤ COI THI  

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GiỎI LỚP 12 NĂM 2020 

TẠI HỘI ĐỒNG COI THI:  THPT TX THPT PHƯỚC LONG 

(Kèm theo Quyết định số:            / QĐ-SGDĐT, ngày        tháng       năm 2020) 

   
  

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TĐCM ĐƠN VỊ 

NHIỆM VỤ 

HĐCT 

1 Đỗ Mạnh Toàn P.Hiệu trưởng Toán  THPT Chuyên Bình Long Chủ tịch 

2 Nguyễn Đình Thám P.Hiệu trưởng Địa lý THPT Chơn Thành P.Chủ tịch CM 

3 Huỳnh Văn Đường P.Hiệu trưởng Toán THPT TX Phước Long P.Chủ tịch CSVC 

4 Lê Minh Sang Giáo viên Tin học THPT Chuyên Bình Long Thư ký CM 

5 Nội Quốc Hưng Giáo viên Tin học THPT TX Phước Long Thư ký CSVC 

6 Phạm Nhị Lê Phương Giáo viên Sinh THPT Chuyên Bình Long Giám thị 

7 Nguyễn Thị Hải Hà Giáo viên CN THPT Chuyên Bình Long Giám thị 

8 Trần Vũ Mai Vũ Giáo viên Văn THPT Chuyên Bình Long Giám thị 

9 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Giáo viên Văn THPT Chuyên Bình Long Giám thị 

10 Lưu Minh Hải Giáo viên Văn THPT Chuyên Bình Long Giám thị 

11 Đỗ Ngọc Hân Giáo viên Văn THPT Chuyên Bình Long Giám thị 

12 Phan Anh Tuấn Giáo viên Văn THPT Chuyên Bình Long Giám thị 

13 Phan Bá Quý Giáo viên Anh Văn THPT Chuyên Bình Long Giám thị 

14 Tưởng Thị Thu Phương  Giáo viên Anh Văn THPT Chuyên Bình Long Giám thị 

15 Nguyễn Thị Thăng Giáo viên Hóa THPT Chuyên Bình Long Giám thị 

16 Lê Thị Phương Giáo viên Tin học THPT Chuyên Bình Long Giám thị 

17 Cao Thị Lộc Giáo viên Anh Văn THPT Chuyên Bình Long Giám thị 

18 Nguyễn Lanh Giáo viên Sinh học THPT Chơn Thành Giám thị 

19 Trần Đình Hoan Giáo viên Toán THPT Chơn Thành Giám thị 

20 Trần Thanh Phong Giáo viên TD THPT Chơn Thành Giám thị 

21 Võ Minh Đức Giáo viên QP THPT Chơn Thành Giám thị 

22 Võ Thị Thu Hiền Giáo viên QP THPT Chơn Thành Giám thị 

23 Nguyễn Đức Dũng Giáo viên TD THPT Chơn Thành Giám thị 

24 Nguyễn Sỹ Thắng Giáo viên Hóa học THPT Chơn Thành Giám thị 

25 Kiều Lệ Quyên Giáo viên Tin học THPT Chơn Thành Giám thị 

26 Đỗ Thị Xuân Hương Giáo viên Văn THPT Chơn Thành Giám thị 

27 Nguyễn Thiện Chí Giáo viên Lý THPT Chơn Thành Giám thị 

28 Bùi Quang Hợp Giáo viên CN THPT Chơn Thành Giám thị 

29 Ninh Văn Duyên Giáo viên Tiếng Anh THPT Chơn Thành Giám thị 

30 Trương Tuấn Anh Giáo viên Văn THPT Chơn Thành Giám thị 

31 Nguyễn Thi Thúy Lan Giáo viên GDCD THPT Chơn Thành Giám thị 

32 Nguyễn Văn Nhân Giáo viên Sử THPT Chơn Thành Giám thị 

33 Đặng Xuân Lực Giáo viên Sinh học THPT Chơn Thành Giám thị 

34 Lê Thị Thắm Giáo viên Sử THPT Chơn Thành Giám thị 

35 Đoàn Văn Quy Giáo viên Thể dục THPT Chơn Thành Giám thị 

36 Vũ Xuân Đại Giáo viên Thể dục THPT Chơn Thành Giám thị 

37 Phạm Xuân Dũng Giáo viên Toán THPT Chu Văn An Giám thị 

38 Ngô Văn Thăng Giáo viên Toán THPT Chu Văn An Giám thị 

39 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Giáo viên Vật lý THPT Chu Văn An Giám thị 

40 Lê Thị Sim Giáo viên Vật lý THPT Chu Văn An Giám thị 

41 Phạm Thị Thúy Hằng Giáo viên Hóa học THPT Chu Văn An Giám thị 

42 Lê Thị Vân Giáo viên Hóa học THPT Chu Văn An Giám thị 



43 Nguyễn Thị Lam Giáo viên Sinh học THPT Chu Văn An Giám thị 

44 Trịnh Văn Thế Giáo viên Ngữ văn THPT Chu Văn An Giám thị 

45 Mai Thị Hoa Giáo viên Ngữ văn THPT Chu Văn An Giám thị 

46 Phan Thị Hương Giáo viên Lịch sử THPT Chu Văn An Giám thị 

47 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên GDCD THPT Chu Văn An Giám thị 

48 Chu Thị Tiềm Giáo viên Địa THPT Chu Văn An Giám thị 

49 Nguyễn Thị Thu Duyên Giáo viên Anh THPT TX Bình Long Giám thị 

50 Nguyễn Thị Bảo Trân Giáo Viên GDCD THPT TX Bình Long Giám thị 

51 Phạm Thị Minh Giáo Viên GDCD THPT TX Bình Long Giám thị 

52 Từ Hữu Quang Giáo Viên GDQP THPT TX Bình Long Giám thị 

53 Hà Ngọc Tiến Giáo viên Hóa THPT TX Bình Long Giám thị 

54 Trần Thị Tuyết Trinh Giáo viên Hóa THPT TX Bình Long Giám thị 

55 
Nguyễn Ngọc Thanh 

Tú Giáo Viên Hóa THPT TX Bình Long Giám thị 

56 Cao Minh Trí Giáo Viên Lý THPT TX Bình Long Giám thị 

57 Nguyễn Văn Toàn Giáo Viên Lý THPT TX Bình Long Giám thị 

58 Phạm Văn Tiềm Giáo viên Lý THPT TX Bình Long Giám thị 

59 Hồ Thị Bình Giáo Viên Lý THPT TX Bình Long Giám thị 

60 Trần Thị Thùy Vi Giáo Viên Lý THPT TX Bình Long Giám thị 

61 Nguyễn Thị Việt Hà Giáo viên Ngữ văn THPT TX Bình Long Giám thị 

62 Nguyễn Thị Gia Bửu Giáo viên Ngữ văn THPT TX Bình Long Giám thị 

63 Lê Duy Sơn Giáo viên Sinh THPT TX Bình Long Giám thị 

64 Lê Thị Thu An Giáo Viên Sinh THPT TX Bình Long Giám thị 

65 
Đặng Nguyễn Thương 

Khoa Giáo viên TD THPT TX Bình Long Giám thị 

66 Lê Đường Dũng Giáo viên TD THPT TX Bình Long Giám thị 

67 Nguyễn Minh Vũ Giáo Viên Toán THPT TX Bình Long Giám thị 

68 Nguyễn Kim Nghĩa Giáo Viên Toán THPT TX Bình Long Giám thị 

69 Trần Xuân Mão Giáo viên Toán THPT Lộc Thái Giám thị 

70 Nguyễn Thị Ngọc Phúc Giáo viên Toán THPT Lộc Thái Giám thị 

71 Huỳnh Văn Quy Giáo viên Toán THPT Lộc Thái Giám thị 

72 Huỳnh Thị Thanh Nga TPCM Vật lí THPT Lộc Thái Giám thị 

73 
Phan Thị Thanh 

Thương 
Giáo viên Vật lí THPT Lộc Thái 

Giám thị 

74 Đinh Thị Mỹ Diệu  Giáo viên Hóa THPT Lộc Thái Giám thị 

75 Nguyễn Thị Thanh Thu TPCM Hóa THPT Lộc Thái Giám thị 

76 Phan Thị Long Đồng TTCM Tin học THPT Phước Long Kỹ Thuật viên 

77 Phạm Quang Hiệp Giáo viên Lý THPT Phước Long Kỹ Thuật viên 

78 Võ Thị Hà Lâm TTCM Tiếng Anh THPT Phước Long Kỹ Thuật viên 

79 Nguyễn Thị Nhi TPCM Tiếng Anh THPT Phước Long Kỹ Thuật viên 

80 Nguyễn Thế Trung Giáo viên TD-QP Bảo vệ Bảo vệ 

81 Nguyễn Đăng Quyết Bảo vệ   Bảo vệ Phục vụ 

82 Phạm Thị Tuấn     Phục vụ Bảo vệ 

83 Nguyễn Thị Thu Thủy     Phục vụ Bảo vệ 

84 Nguyễn Văn Mạnh Công an Trung úy Công an Phước Long Bảo vệ 

85 Lê Quang Trung Công an Đại úy Công an Phước Long Bảo vệ 

   
  

 

 

Danh sách này có tổng cộng 85 người. 
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